
DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÚNG ĐẤU GIÁ QSDĐ TẠI XÃ XUÂN TRƯỜNG, TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của UBND xã Xuân Trường)

STT Khách Hàng Ngày sinh CCCD Địa chỉ Số điện thoại

Vị trí thửa đất
Lô đất

số

Diện
tích (m2

)

Giá khởi điểm
(đồng)

Giá trúng đấu
giá (đồng)

Ghi
chúXã, thị trấn Tờ Thửa

1 Nguyễn Xuân Sơn 10/09/1970 036070001060 Xóm 12 xã Xuân Hồng, tỉnh
Ninh Bình 0915373469 Xã Xuân Trường 52 1 1 132.0 660,000,000 1,408,176,000

2 Đỗ Văn Phúc 16/06/1967 036067003225 xã Giao Thủy, tỉnh Ninh
Bình 0989652665 Xã Xuân Trường 52 1 2 140.0 700,000,000 1,507,940,000

3 Vũ Đình Thường 29/09/1977 030077001990 Thôn Tân Hưng, xã Bình
Giang, TP. Hải Phòng 0393148198 Xã Xuân Trường 52 1 3 140.0 700,000,000 1,442,000,000

4 Đỗ Văn Phúc 16/06/1967 036067003225 xã Giao Thủy, tỉnh Ninh
Bình 0989652665 Xã Xuân Trường 52 1 4 140.0 700,000,000 1,426,600,000

5 Vũ Văn Khoa 30/04/1978 030078015613 Thôn Đông Giao, xã Cẩm
Giàng, TP. Hải Phòng 0974746009 Xã Xuân Trường 8 173 5 94.7 947,000,000 2,182,835,000

6 Phạm Văn Dương 26/03/1988 036088017794 Xóm 5, xã Nghĩa Hưng, tỉnh
Ninh Bình 0702000077 Xã Xuân Trường 90 164 6 168.9 1,013,400,000 1,908,232,200

7 Phạm Văn Dương 26/03/1988 036088017794 Xóm 5, xã Nghĩa Hưng, tỉnh
Ninh Bình 0702000077 Xã Xuân Trường 90 164 7 134.5 807,000,000 1,515,680,500

8 Phạm Văn Dương 26/03/1988 036088017794 Xóm 5, xã Nghĩa Hưng, tỉnh
Ninh Bình 0702000077 Xã Xuân Trường 90 164 8 136.5 819,000,000 1,527,435,000

9 Vũ Viết Đảng 05/05/1981 030081017842 Thôn Tân Hưng, Xã Bình
Giang, TP Hải Phòng 0973091396 Xã Xuân Trường 90 164 9 136.5 819,000,000 1,490,580,000

10 Vũ Viết Đảng 05/05/1981 030081017842 Thôn Tân Hưng, Xã Bình
Giang, TP Hải Phòng 0973091396 Xã Xuân Trường 90 164 10 131.5 789,000,000 1,475,430,000

11 Vũ Viết Đảng 05/05/1981 030081017842 Thôn Tân Hưng, Xã Bình
Giang, TP Hải Phòng 0973091396 Xã Xuân Trường 90 164 11 125.0 750,000,000 1,440,000,000

12 Lê Xuân Hậu 11/01/1972 036072030912
CCCC số 1706 Tháp B, Tòa
Ct2, KĐT Trung Văn, Đại

Mỗ, Tp. Hà Nội
0979919117 Xã Xuân Trường 94 1 12 117.0 819,000,000 1,076,283,000

13 Phạm Văn Dương 26/03/1988 036088017794 Xóm 5, xã Nghĩa Hưng, tỉnh
Ninh Bình 0702000077 Xã Xuân Trường 94 1 13 117.0 819,000,000 968,643,000

14 Bùi Văn Giới 05/11/1983 036083004410 Xã Xuân Trường, tỉnh Ninh
Bình 0988515994 Xã Xuân Trường 94 1 14 107.9 971,100,000 1,413,490,000

15 Đỗ Chí Linh 29/08/1983 036083023058 Thôn 20 xã Xuân Trường,
tỉnh Ninh Bình 0978906348 Xã Xuân Trường 94 1 15 122.3 1,345,300,000 1,495,729,000

16 Bùi Văn Giới 05/11/1983 036083004410 Xã Xuân Trường, tỉnh Ninh
Bình 0988515994 Xã Xuân Trường 94 1 16 121.4 1,335,400,000 1,468,940,000

17 Nguyễn Thị Thủy 19/08/1984 036184006911 xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh
Bình 0392386827 Xã Xuân Trường 70 263 18 116.2 929,600,000 1,168,623,400

18 Nguyễn Văn Hà 30/10/1975 036075000022 TDP 4, Miêu Nha, Tây Mỗ,
Nam Từ Liêm, Hà Nội 0979090455 Xã Xuân Trường 70 263 19 89.0 712,000,000 987,900,000

19 Trần Bỉnh Minh 03/07/1979 036079009466 Xóm Hồng Long 1, xã Nam
Hồng, tỉnh Ninh Bình 0386338611 Xã Xuân Trường 70 263 20 90.1 720,800,000 849,462,800

20 Vũ Đan Trường 23/10/2003 036203003594 xã Nam Minh, tỉnh Ninh
Bình 0914704669 Xã Xuân Trường 70 263 21 90.1 720,800,000 861,896,600

21 Vũ Đan Trường 23/10/2003 036203003594 xã Nam Minh, tỉnh Ninh
Bình 0914704669 Xã Xuân Trường 70 263 22 117.8 942,400,000 1,022,739,600

22 Vũ Đan Trường 23/10/2003 036203003594 xã Nam Minh, tỉnh Ninh
Bình 0914704669 Xã Xuân Trường 70 263 23 108.5 868,000,000 928,977,000

23 Trần Thị Xuân 28/12/1978 036178020144 TDP Non Côi, xã Vụ Bản,
tỉnh Ninh Bình 0914039377 Xã Xuân Trường 70 247 25 124.9 1,124,100,000 1,148,955,100

24 Đinh Văn Quy 10/01/1978 036078001806 Xóm 17 Xã Giao Hòa, tỉnh
Ninh Bình 0986458956 Xã Xuân Trường 70 247 26 126.1 1,134,900,000 1,153,941,100

25 Cao Văn Lý 18/03/1958 036058000698 Thôn Quyết Thắng, xã Giao
Thủy, tỉnh Ninh Bình 0943880919 Xã Xuân Trường 70 247 29 129.8 1,168,200,000 1,269,573,800

26 Lê Xuân Hậu 11/01/1972 036072030912
CCCC số 1706 Tháp B, Tòa
Ct2, KĐT Trung Văn, Đại

Mỗ, Tp. Hà Nội
0979919117 Xã Xuân Trường 70 247 30 144.2 1,297,800,000 1,440,558,000

27 Trần Văn Bình 18/02/1981 036081012694 Thôn Thần Lộ, xã Ninh
Giang, tỉnh Ninh Bình 0985094787 Xã Xuân Trường 70 247 34 83.5 1,252,500,000 1,551,931,000

28 Hoàng Thị Thu
Hương 04/05/1982 036182021923

102 Bến Thóc, Trần Hưng
Đạo, Phường Nam Định,

tỉnh Ninh Bình
0943018639 Xã Xuân Trường 70 247 35 86.2 1,293,000,000 1,602,544,200

29 Hoàng Thị Thu
Hương 04/05/1982 036182021923

102 Bến Thóc, Trần Hưng
Đạo, Phường Nam Định,

tỉnh Ninh Bình
0943018639 Xã Xuân Trường 70 247 36 88.9 1,333,500,000 1,670,519,900

30 Lê Xuân Lợi 20/10/1972 036072027577 Xã Xuân Giang, Tỉnh Ninh
Bình 0338056866 Xã Xuân Trường 70 247 37 91.2 1,368,000,000 1,760,160,000

31 Ngô Văn Đạt 28/01/1994 036094007888 Xóm 12, xã Nghĩa Sơn, tỉnh
Ninh Bình 0369663883 Xã Xuân Trường 70 247 38 93.1 1,396,500,000 1,685,110,000

32 Vũ Đình Thường 29/09/1977 030077001990 Thôn Tân Hưng, xã Bình
Giang, TP. Hải Phòng 0393148198 Xã Xuân Trường 70 247 39 114.9 1,723,500,000 2,206,080,000

33 Vũ Quang Vinh 14/08/1980 036080008121 Thôn 38 xã Xuân Trường,
tỉnh Ninh Bình 0912056828 Xã Xuân Trường 74 69 40 83.4 375,300,000 489,975,000

34 Nguyễn Huy Lăng 24/03/1975 036075000236 P.A3 số 190B Phố Quán
Thánh, Ba Đình, Hà Nội 0368580735 Xã Xuân Trường 74 69 41 80.8 363,600,000 503,788,000

35 Trần Bỉnh Minh 03/07/1979 036079009466 Xóm Hồng Long 1, xã Nam
Hồng, tỉnh Ninh Bình 0386338611 Xã Xuân Trường 74 69 42 82.8 372,600,000 481,730,400

36 Trần Bỉnh Minh 03/07/1979 036079009466 Xóm Hồng Long 1, xã Nam
Hồng, tỉnh Ninh Bình 0386338611 Xã Xuân Trường 74 69 43 87.4 437,000,000 625,696,600

37 Trần Thị Xuân 28/12/1978 036178020144 TDP Non Côi, xã Vụ Bản,
tỉnh Ninh Bình 0914039377 Xã Xuân Trường 74 69 44 98.3 491,500,000 721,030,500

38 Trần Văn Bình 18/02/1981 036081012694 Thôn Thần Lộ, xã Ninh
Giang, tỉnh Ninh Bình 0985094787 Xã Xuân Trường 74 69 45 90.0 450,000,000 655,020,000

39 Lê Xuân Lợi 20/10/1972 036072027577 Xã Xuân Giang, Tỉnh Ninh
Bình 0338056866 Xã Xuân Trường 74 69 46 82.8 414,000,000 590,364,000

40 Trần Thị Xuân 28/12/1978 036178020144 TDP Non Côi, xã Vụ Bản,
tỉnh Ninh Bình 0914039377 Xã Xuân Trường 74 69 47 98.1 441,450,000 640,691,100

41 Lê Xuân Lợi 20/10/1972 036072027577 Xã Xuân Giang, Tỉnh Ninh
Bình 0338056866 Xã Xuân Trường 74 69 48 87.7 394,650,000 572,681,000

42 Nguyễn Văn Tuấn 22/08/1983 036083026703 Xã Xuân Hồng, Tỉnh Ninh
Bình 0962822822 Xã Xuân Trường 74 69 49 86.4 388,800,000 510,624,000

43 Nguyễn Văn Tuấn 22/08/1983 036083026703 Xã Xuân Hồng, Tỉnh Ninh
Bình 0962822822 Xã Xuân Trường 74 69 50 84.6 380,700,000 524,520,000

44 Nguyễn Văn Tuấn 22/08/1983 036083026703 Xã Xuân Hồng, Tỉnh Ninh
Bình 0962822822 Xã Xuân Trường 74 69 51 88.1 396,450,000 609,652,000

45 Hoàng Thị Thu
Hương 04/05/1982 036182021923

102 Bến Thóc, Trần Hưng
Đạo, Phường Nam Định,

tỉnh Ninh Bình
0943018639 Xã Xuân Trường 74 69 52 81.0 364,500,000 541,971,000

46 Nguyễn Văn Chính 08/02/1982 036082003980 Xã Giao Hòa, tỉnh Ninh
Bình 0987677622 Xã Xuân Trường 75 6 53 102.1 816,800,000 1,143,520,000

47 Nguyễn Văn Chính 08/02/1982 036082003980 Xã Giao Hòa, tỉnh Ninh
Bình 0987677622 Xã Xuân Trường 75 6 54 97.8 782,400,000 1,124,700,000

48 Nguyễn Văn Chính 08/02/1982 036082003980 Xã Giao Hòa, tỉnh Ninh
Bình 0987677622 Xã Xuân Trường 75 6 55 110.6 884,800,000 1,228,766,000

TỔNG CỘNG (48 LÔ) 5,201.6 39,734,350,000 56,021,695,800
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